MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP 5 CUỐI KÌ 1
Năm học 2025-2026
	Mạch kiến thức,
kĩ năng

	Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	Số điểm
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1: Chất
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	2,0
	
	
	2,0
	2,0

	Chủ đề 2: Năng lượng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,5
	2,0

	Chủ đề 3: Động vật và thực vật
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	2,0
	
	
	
	
	0,5
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	1
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	
	2,0
	4,0
	6,0

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	40%
	60%












	Trường Tiểu học Đông Hưng
 Họ tên: .....................................
 Lớp: 5...... SBD :.......................

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
Năm học: 2025 –  2026
(Thời gian làm bài 40 phút)


I. TRẮC NGHIỆM( 4 điểm):  Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng:          Điểm                                                 Nhận xét
                                          .........................................................................................................                                                     .........................................................................................................
                                                                      

Câu 1: ( M1- 0,5 điểm)  Thành phần nào dưới đây không phải là thành phần chính có trong đất?
A. Không khí.           B. Nước.                 C. Chất khoáng.          D. Gió.
Câu 2: ( M1- 0,5 điểm)  Nguyên nhân gây ô nhiễm đất nào dưới đây do con người gây ra?
A. Xâm nhập mặn.                                               B. Núi lửa phun trào.
C. Chất thải không được xử lí.                              D. Nhiễm phèn.
Câu 3: ( M2- 1 điểm) : Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?
A. Xà lách, dưa chuột và cà chua trộn đều.
B. Cát và nước đã khuấy đều để sau vài phút.
C. Lạc, đỗ đen và đỗ xanh trộn đều.
D. Đường và nước khuấy đều để sau vài phút.
Câu 4: ( M1- 0,5 điểm):  Con người, động vật, thực vật đều cần năng lượng để
A. Sản xuất và khai thác.                            B. Sản xuất và sống.
C. Khai thác và hoạt động.                          D. Sống và hoạt động.
Câu 5: (M2- 1 điểm): Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng không phải là năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời.                 B. Năng lượng nước chảy.
C. Năng lượng gió.                         D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.
Câu 6: (M1- 0,5 điểm): Động vật nào sinh sản bằng việc đẻ con?
A. Chó.                   B. Rắn.                C. Chim.                D. Gà.
II. TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 7:  ( M1- 2 điểm) : Điền các từ “ thực vật, sinh sản, nhị, lưỡng tính, nhuỵ”  vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
         Hoa là cơ quan ………………….của ………………..có hoa. Hoa đơn tính chỉ có ……..hoặc ………, hoa……………………..có cả nhị và nhuỵ trên cùng một hoa.
Câu 8: ( M2- 2 điểm ): Em hãy nêu những việc cần làm để bảo vệ môi trường đất.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9 ( M3- 2 điểm): Em hãy nêu một số việc làm giúp tiết kiệm năng lượng điện?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….















ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC 
I. TRẮC NGHIỆM( 4 điểm )
	    Câu 1
( 0, 5 điểm)
	Câu 2
( 0, 5 điểm)
	Câu 3
( 1 điểm)
	Câu 4
( 0, 5 điểm)
	Câu 5
( 1 điểm)
	Câu 6
( 0,5 điểm)

	D
	C
	D
	D
	D
	A



II. TỰ LUẬN( 6 điểm)
Câu 7: ( 2 điểm - Mỗi vị trí điền đúng được 0,4 điểm)
Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhuỵ, hoa lưỡng tính có cả nhị và nhuỵ trên cùng một hoa
Câu 8: (2 điểm )  Những việc cần làm để bảo vệ môi trường đất:
Cần xử lý rác thải trước khi thải ra môi trường, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng đồ nhựa, trồng cây gây rừng…
Câu 9 ( 2 điểm) : Một số việc làm giúp tiết kiệm năng lượng điện:
Tắt các tiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng quạt và điều hoà khi cần thiết, không mở tủ lạnh nhiều lần, đủ ánh sáng không nên bật bóng điện, bình nóng lạnh nước đã sôi ngắt đi,…

